Đề thi thử hóa 8 học kì 2: (thời gian 45 phút)
Câu 1. (3 đ) Lập các PTHH của các phản ứng sau và phân loại phản ứng
    a.  KClO3 [image: image1.png]to



  2KCl + ...               c. Na + O2  [image: image2.png]to



  ... 

    b.   ... + O2  [image: image3.png]to



  Fe3O4                  d. P + O2  [image: image4.png]to



  ...

Câu 2. (2 đ) Gọi tên và phân loại các hợp chất sau: MgCl2, Na2O, Fe(OH)3, Ca(HCO3)2, HNO3, SO2, Ca(OH)2 , Al2(SO4)3
Câu 3. (2 đ) Viết các PTHH theo sơ sồ biến hóa sau Fe3O4 [image: image5.png](1)
=
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Câu 4. (3 đ) Hòa tan 6,5 gam kẽm cần vừa đủ 100ml dung dịch HCl (khối lượng riêng dd D=1g/ml)

Tính: a. Nồng độ mol dung dịch axit HCl cần dùng

b.Nồng độ phần trăm dung dịch axit HCl cần dùng.

          c. Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

          d. Nồng độ mol dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
        (Cho H =1 ; O = 16;  Cl = 35,5 ; Zn = 65)
	Đáp án:
	Điểm

	Câu 1:Viết đúng mỗi PTHH (4 x 0,5 đ)Phân loại đúng mỗi PƯHH (4 x 0,25 đ)
2 KClO3 [image: image9.png]to



  2KCl + 3O2 (PƯ phân hủy)     4Na + O2  [image: image10.png]to



 2Na2O(PƯ hóa hợp)

3Fe + 2O2 [image: image11.png]to



  Fe3O4 (PƯ hóa hợp)               4P + 5O2  [image: image12.png]to



  P2O5 (PƯ hóa hợp)
	3 đ

	Câu 2: Gọi tên, phân loại đúng mỗi chất (8 x 0,25 đ)
MgCl2: Magie clorua (muối)                           HNO3: axit nitric (axit)
Na2O: Natri oxit (oxit)                                     SO2: Lưu huỳnh đioxit (oxit)

Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit (bazơ)                    Ca(OH)2: Canxi hidroxit (bazơ)

Ca(HCO3)2: Canxi  hiđrocacbonat (muối)       Al2(SO4)3 : Nhôm sunfat (muối)
	2 đ

	Câu 3: (1) Fe3O4  + 4H2 [image: image13.png]to



  3Fe + 4H2O    (3) 2H2 + O2  [image: image14.png]to



  2H2O (0,5đ/PƯ)

(2) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2                 (4) 2H2O + 2Na   → 2NaOH + H2    
	

	Câu 4: n Zn = m Zn : M Zn = 6,5 : 65 = 0,1 (mol)
	0,25

	PTHH:    Zn      +     2 HCl  →     ZnCl2   +    H2 
	0,5

	              0,1 mol =>  0,2 mol        0,1 mol       0,1 mol  
	

	(b) Đổi 100 ml = 0,1 lít =>   CM ddHCl = nHCl : Vdd = 0,2 : 0,1 = 2(M)
	0,5

	m ddHCl = D.Vdd = 1,1 x 100 = 110 (g)
	

	mHCl = n.M =0,2x 36,5= 7,3(g) ; C% ddHCl = mHCl : mdd x 100% = 7,3: 110x100% = 6,64%
	0,5

	(c) dung dịch sau phản ứng là dung dịch ZnCl2 , m ZnCl2 = nxM = 0,1 x 136 = 13,6(g)
	

	m dd sau pư = mZn + mddHCl – mH2= 6,5 + 110 - 0,1x2 = 116,3 (g)
	0,25

	C% =  mZnCl2 : m dd sau pư x 100% = 13,6 : 116,3 x 100% = 11,69%
	0,5

	(d) thể tích dd thay đổi k đáng kể nên Vdd sau pư = V ddHCl = 0,1 lít ; CM dd ZnCl2 = n:V=  0,1: 0,1 =1(M)
	0,5


Chú ý: Câu 4: PƯHH chưa cân bằng đúng thì từ PTHH trở về sau 0 đ

Câu 1,2: Viết đúng 1 PƯHH nhưng chưa cân bằng PTHH trừ 0,25 đ, PƯ (1)(3) thiếu to trừ    0,25 đ 

BT tương tự câu 4: Hòa tan vừa đủ nhôm trong 240 g dung dịch H2SO4 loãng (Ddd = 1,2g/ml) thu được 3,36 lít khí (đktc). Tính: a. Nồng độ mol dung dịch axit H2SO4cần dùng. 
          b.Nồng độ phần trăm dung dịch axit H2SO4 cần dùng

          c. Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng.
          d. Nồng độ mol dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
                (Cho H =1 ; O = 16;  S = 32 ; Al=27)

	Giải: n H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 (mol)

	PTHH:   2Al      +     3H2SO4→     Al2(SO4)3    +   3H2 

	              0,1 mol       0,15 mol        0,05 mol       <= 0,15 mol  

	VddH2SO4 = mdd : Ddd = 240 : 1,2 = 200 (ml) = 0,2 lít

	(a) CM = n:V = 0,15 : 0,2 = 0,75 (M)

	(b) m H2SO4 = n.M =0,15x 98= 14,7(g) ; C% ddH2SO4 = m H2SO4 : mdd x 100% = 14,7: 240x100% = 6,125%

	(c) dung dịch sau phản ứng là dung dịch Al2(SO4)3    m Al2(SO4)3     = nxM = 0,05 x 342 = 17,1(g)

	m dd sau pư = mAl + mddH2SO4 – mH2= 0,1.27 + 240 - 0,15x2 = 242,4 (g)

	C% =  m Al2(SO4)3     : m dd sau pư x 100% = 17,1 : 242,4 x 100% = 7,05%

	(d) thể tích dd thay đổi k đáng kể nên Vdd sau pư = V ddH2SO4 = 0,2 lít CM dd Al2(SO4)3 = n:V= 0,05: 0,2=0,25(M)


